Trường Chuyên Biệt Quận 10

- Lớp ba
Họ và tên: ……………………………..
TIẾNG VIỆT: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG
Bài 1: Em hãy gạch chân từ chỉ hoạt động trong các câu sau:

a) Đàn cá đang tung tăng bơi lội. 
b) Các bạn nhỏ đang đá banh trong sân trường.

c) Em cùng mẹ nấu cơm.
d) Đàn trâu đang ăn cỏ ngoài đồng.

e) Mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ.

f) Lan và Hằng đang chuyện trò vui vẻ.
Bài 2: Em hãy tìm và gạch chân dưới các từ chỉ hoạt động trong các đoạn trích sau: 

a) Một buổi sáng mùa xuân, gà con vui vẻ gọi vịt con ra vườn chơi. Gà con rủ vịt con bắt sâu bọ, côn trùng có hại cho cây cối. 
b) Con mèo, con mèo
Đuổi theo con chuôt
Giơ vuốt nhe nanh
Con chuột chạy quanh
Luồn hang luồn hốc
Bài 3: Em hãy đặt 2 câu có từ chỉ hoạt động:

………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
